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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÍ 7
A. NỘI DUNG

I.  Lý thuyết 
1. Môi trường đới ôn hòa: 

              + Đặc điểm tự nhiên: vị trí, khí hậu, thực vật

              + Kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp

              + Ônhiễm môi trường: không khí, nguồn nước
2. Môi trường hoang mạc: đặc điểm tự nhiên: vị trí, khí hậu, thực vật
3. Môi trường đới lạnh : đặc điểm tự nhiên: vị trí, khí hậu, thực vật
4. Thiên nhiên nhiên châu Phi: Vị trí, địa hính, khí hậu, khoáng sản
II. Bài tập

-  Tính mật độ dân số:

-   Phân tích biểu đồ khí hậu
B. CÂU HỎI 
I.  Lý thuyết .
Câu 1: Nêu đặc điểm vị trí , khí hậu, thực vật của môi trường đới ôn hòa?

Câu 2:  Để sản xuất ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn , có giá trị cao nền nông nghiệp đới ôn hòa đã áp dụng những biện pháp gì? 

Câu 3: Trình bày các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hòa?
Câu 4: Nêu nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường đới ôn hòa? 
Câu 5 : Nêu đặc điểm vị trí , khí hậu, thực vật của môi trường  hoang mạc?

Câu 6: Nêu đặc điểm vị trí , khí hậu, thực vật của môi trường đới lạnh ?

Câu 7: Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, địa hình,  khoáng sản châu Phi?

Câu 8:  Trình bày đặc điểm khí hậu châu Phi? Giải thích tại sao châu Phi lại là châu lục nóng và hình thành hoang mạc lớn nhất trên thế giới?

II. Bài tập
-  Tính mật độ dân số: 
-  Phân tích biểu đồ khí hậu: Đới ôn hòa, hoang mạc, đới lạnh.

C. Hướng dẫn trả lời:

I.  Lý thuyết .
Câu 1: Nêu đặc điểm vị trí , khí hậu, thực vật của môi trường đới ôn hòa?

Trả lời:

· Vị trí:

+  Khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu.

+  Phần lớn diện tích đất nổi của đới ôn hòa nằm ở bán cầu Bắc

· Khí hậu: 

+Mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh.
+ Biểu hiện: Không nóng và mưa nhiều như đới nóng, không lạnh và ít mưa như đới lạnh; Thời tiết thay đổi thất thường.

+ Nguyên nhân: do nằm ở vị trí trung gian.

· Thực vật: Thiên nhiên phân hóa theo thời gian và không gian:
+ Phân hóa theo thời gian: một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

+ Phân hóa theo không gian: 
Thiên nhiên thay đổi từ   Bắc xuống Nam theo vĩ độ:rừng lá kim => rừng hỗn giao => thảo nguyên  = > rừng cây bụi gai. 






Từ Đông sang Tây theo ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới: rừng lá kim => rừng hỗn giao => rừng lá rộng.
Câu 2:  Để sản xuất ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn, có giá trị cao nền nông nghiệp đới ôn hòa đã áp dụng những biện pháp gì? 

Trả lời: Để sản xuất ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn, có giá trị cao nền nông nghiệp đới ôn hòa đã áp dụng những biện pháp: 

- Trình độ kĩ thuật tiên tiến

- Tổ chức sản xuất kiểu công nghiệp, sản xuất được chuyên môn hóa với quy mô lớn, ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học – kĩ thuật.
Câu 3: Trình bày các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hòa?
Trả lời:

Các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hòa:

· Công nghiệp khai thác phát triển ở những nơi tập trung nhiều khoáng sản như vùng Đông Bắc Hoa Kì, vùng U-ran và Xi-bia của Liên Bang Nga,....

· Công nghiệp chế biến là thê mạnh nổi bật và hết sức đa dạng, từ các ngành truyền thống như luyện kim, cơ khí,... đến các ngành hiện đại, đòi hỏi hàm lượng trí tuệ cao như điện tử, hàng không, vũ trụ,...

Câu 4: Nêu nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường đới ôn hòa? 

Trả lời:

a. Ô nhiễm không khí:

- Nguyên nhân: Khói bụi từ các nhà máy, phương tiện giao thông thải   vào khí quyển.
- Hậu quả: Tạo nên những trận mưa axít, tăng hiệu ứng nhà kính, khiến cho Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng ở 2 cực tan chảy, mực nước đại dương dâng cao, … khí thải còn làm thủng tầng ôzôn.
b. Ô nhiễm nguồn nước:

- Nguyên nhân:

+ Ô nhiễm nước biển là do váng dầu, các chất độc hại bị đưa ra biển,…
+ Ô nhiễm nước sông, hồ, nước ngầm là do hóa chất thải ra từ các nhà máy, lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng, cùng các chất thải nông nghiệp…

- Hậu quả: làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước, thiếu nước sạch cho đời sống và sản xuất

Câu 5 : Nêu đặc điểm vị trí , khí hậu, thực vật của môi trường  hoang mạc?

Trả lời:

a. Vị trí

- Phần lớn các hoang mạc nằm dọc theo 2 chí tuyến hoặc giữa đại lục Á- Âu.
b. Khí hậu

- Khí hậu: Khô hạn, khắc nghiệt.
- Nguyên nhân: nằm ở nơi có áp cao thống trị, hoặc ở sâu trong nội địa, ảnh hưởng của dòng biển lạnh…

* Sự khác nhau giữa hoang mạc đới nóng, hoang mạc đới ôn hòa:
+ Hoang mạc đới nóng: biên độ nhiệt trong năm cao, có mùa đông ấm, mùa hạ rất nóng.

+ Hoang mạc đới ôn hòa: biên độ nhiệt trong năm rất cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông rất lạnh.
c. Thực vật: Thực vật, động vật thích nghi bằng cách tự hạn chế sự mất nước, tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể, rút ngắn chu kì sinh trưởng (thân cây mọng nước, lá biến thành gai, lá bọc sáp, bộ rễ to và dài, ĐV kiếm ăn ban đêm, có khả năng chịu đói khát và đi xa tìm thức ăn , nước uống …).
Câu 6: Nêu đặc điểm vị trí , khí hậu, thực vật của môi trường đới lạnh ?

Trả lời:
a. Vị trí

- Nằm từ vòng cực Bắc đến cực Bắc và từ vòng cực Nam đến cực Nam
b. Khí hậu

- Đặc điểm: Khí hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo, mùa đông rất dài, mưa ít, chủ yếu là ở dạng tuyết, đất đóng băng quanh năm. 

- Nguyên nhân: Nằm ở vĩ độ cao.
c. Thực vật: Nghèo nàn, chỉ phát triển được vào mùa hạ ngắn ngủi, cây cối còi cọc, thấp lùn mọc xen lẫn với rêu, địa y.
Câu 7: Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, địa hình,  khoáng sản châu Phi?

Trả lời:
a. Vị trí địa lí

- Đại bộ phận lãnh thổ châu Phi nằm giữa 2 đường chí tuyến, tương đối cân xứng 2 bên đường xích đạo.
- Tiếp giáp với Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, biển Đỏ.
b. Địa hình: Địa hình tương đối đơn giản, có thể coi toàn bộ lục địa là khối sơn nguyên lớn.
c. Khoáng sản: Phong phú, nhiều kim loại quý hiếm (vàng, kim cương, uranium ...).
Câu 8:  Trình bày đặc điểm khí hậu châu Phi? Giải thích tại sao châu Phi lại là châu lục nóng và hình thành hoang mạc lớn nhất trên thế giới?

Trả lời:

· Đặc điểm khí hậu:

+ Có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới

+ Nhiệt độ trung bình trên 200C, lượng mưa tướng đối ít và giảm dần về hai chí tuyến

· Châu Phi là châu lục nóng và hình thành hoang mạc bậc nhất trên thế giới vì:

+ Châu Phi nằm giữa hai chí tuyến và nằm hoàn toàn trong đới nóng. Nằm ở Xích Đạo là nơi được ánh sáng Mặt Trời chiếu nhiều nhất

+ Diện tích châu Phi rộng lớn.

+ Đường bờ biển ít bị cắt xẻ do chịu ảnh hưởng của biển, và ít ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền

+ Có các bức chắn địa hình ở phía Bắc và Đông Nam gây hiện tượng khô

+ Có dòng biển lạnh chạy qua, nước không bốc hơi được, nên dù gần biển  nó vẫn là hoang mạc nóng bức.
II. Bài tập
-  Tính mật độ dân số: Số dân trung bình sống trên một diện tích lãnh thổ (đơn vị: người/km2)
-  Phân tích biểu đồ khí hậu: Đới ôn hòa, hoang mạc, đới lạnh.
               + Nhiệt độ:  cao nhất, thấp nhất,  biên độ nhiệt

               + Lượng:  mưa cao nhất, thấp nhất, tổng lượng mưa, mùa mưa

+ Đưa ra nhận xét chung
	Ban giám hiệu
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